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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH KỸ THUẬT SỐ - Mã học phần: DIIM-330756
2. Tên Tiếng Anh: DIGITAL IMAGE PROCESSING
3. Số tín chỉ: 3(2+1) TC
Phân bố thời gian: 15 tuần x 4 tiết (2:1:6) – 2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành, thí nghiệm + 6 tiết SV tự học/tuần (nội dung tự học theo yêu cầu của GV).
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: NGUYỄN MẠNH HUY

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ LÊ CÔNG DANH

2.2/ NGUYỄN LONG GIANG

5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Môn học trước: Nhập môn ngành đào tạo, Đại cương in, Lý thuyết màu và phục chế trong ngành in
Môn học tiên quyết: Không

Môn học song song: Công nghệ chế tạo khuôn in.
6. Mô tả tóm tắt học phần (Course Description):

Môn học cung cấp kiến thức về các thiết bị đọc và ghi dữ liệu kỹ thuật số: cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy quét, máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy ghi phim, ghi bản; cách thức thiết lập thông số cho máy quét, máy ảnh kỹ thuật số, nhận dạng ký tự… ; thiết lập thông số cho quá trình xử lý dữ liệu: định dạng dữ liệu, xử lý dữ liệu, quá trình tách màu, trame hoá…; kiến thức về Postscript, lỗi Postscript. Kiến thức về RIP, PDF và quản trị màu; các kiến thức cơ bản về phòng tránh lỗi trong chế bản.
7. Mục tiêu của học phần (Course Goals):

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal Description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1
	Kiến thức công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số.
	1.2

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số.
	2.1, 2.3

	G3
	Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1, 3.4

	G4
	Khả năng xây dựng và đánh giá qui trình xử lý ảnh kỹ thuật số.
	1.3, 4.3, 4.4, 


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu biết về các phần mềm trong chế bản kỹ thuật số. Hiểu biết về Postscript, RIP và quá trình biên dịch dữ liệu kỹ thuật số.
	1.2.4

	
	G1.2
	Hiểu biết về các sơ đồ công nghệ kỹ thuật số.
	1.2.5

	
	G1.3
	Hiểu biết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, qui trình vận hành các thiết bị: máy quét hình, máy chụp hình kỹ thuật số, thiết bị nhập và lưu trữ dữ liệu, máy ghi phim, máy ghi bản.
	1.2.8

	G2
	G2.1
	Phân tích, giải thích được các lưu đồ công nghệ kỹ thuật số. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, qui trình vận hành các thiết bị dùng trong xử lý ảnh kỹ thuật số.
	2.1.1

	G3
	G3.1
	Làm việc hiệu quả với người khác, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1.1, 3.4.2

	G4
	G4.1
	Xây dựng được qui trình xử lý ảnh kỹ thuật số từ các thiết bị, công nghệ nhập dữ liệu đến công cụ xử lý đến và các thiết bị xuất.
	4.3.2, 4.4.2

	
	G4.2
	Đánh giá được các công cụ, thiết bị dùng trong xử lý ảnh kỹ thuật số: máy quét, máy chụp hình, thiết bị nhập dữ liệu, thiết bị lưu trữ, máy ghi phim, ghi bản.
	1.3.3


9. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính: Giáo trình Công nghệ Xử lý ảnh kỹ thuật số, Nguyễn Mạnh Huy, Khoa In & Truyền thông.
- Sách (TLTK) tham khảo:

[1] Color Scanning and Imaging Systems - Gary G.Field - 1990

[2] Scanning Professional Way - Sybil Ihrig & Emil Ihrig - 1995

[3] The Color Mac - Marc D.Miller - 1992

[4] Scanning - Linotype-Hell - 1998

[5] Scanning Operater Handbook - ICG Co. - 1996

[6] Color Management - Linotype-Hell - 1998

[7] Computer to Plate - Dr. Richard M.Adam II & Frank Romano - 1996

[8] Understading Postscript Programming - David A.Holzgang

[9] ECRM RIP operator guide - ECRM Incorporated - 1996

[10] Computer to Conventional Plate - BasysPrint – 2001
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Viết báo cáo
	
	20

	
	Sau mỗi buổi học, sinh viên nhận các đề tài viết báo cáo theo yêu cầu của giáo viên. Điểm của phần này sẽ là trung bình cộng điểm của các bài báo cáo.
	Tuần 1-15
	Bài báo cáo
	1.2.4, 1.2.5, 1.2.8, 1.3.3, 2.1.1, 3.4.2, 4.3.2, 4.4.2
	20

	Tiểu luận
	
	30

	
	Vào tuần thứ 2 của khóa học, sinh viên sẽ nhận các đề tài và sẽ tiến hành tìm hiểu, viết theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên
	Tuần 2-15
	Viết + Báo cáo
	1.2.4, 1.2.5, 1.2.8, 1.3.3, 2.1.1, 3.4.2, 4.3.2, 4.4.2
	

	Kiểm tra cuối khóa
	50

	
	Thi trắc nghiệm cuối khóa với nội dung bao quát hết nội dung của học phần.
	Tuần 16
	Đánh giá kết quả
	1.2.4, 1.2.5, 1.2.8, 1.3.3, 2.1.1, 3.4.2, 4.3.2, 4.4.2
	50


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: MỞ ĐẦU (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Lịch sử phát triển Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số

+ Các thiết bị lưu trữ dùng trong xử lý ảnh kỹ thuật số

+ Các định dạng file thông dụng trong xử lý ảnh kỹ thuật số.
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về các thiết bị lưu trữ, các định dạng file.
	G1.3, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Tìm hiểu, so sánh và viết thành báo cáo về các thiết bị lưu trữ

+ Tìm hiểu, viết báo cáo về ứng dụng của các định dạng file thông dụng dùng trong chế bản in

+ Đọc trước Chương 2
	


	2
	Chương 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH KỸ THUẬT SỐ TRONG NGÀNH IN (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Sơ đồ công nghệ chung theo phương pháp tương tự

+ Sơ đồ công nghệ chung theo phương pháp hỗn hợp tương tự - số

+ Sơ đồ công nghệ chung theo phương pháp số: Sơ đồ công nghệ Computer to Film

+ Sơ đồ công nghệ chung theo phương pháp số: Sơ đồ công nghệ Computer to Plate

+ Sơ đồ công nghệ chung theo phương pháp số: Sơ đồ công nghệ Computer to Print

+ Các biến thể của các sơ đồ công nghệ
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm so sánh các sơ đồ công nghệ.
	G1.2, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo so sách hai sơ đồ công nghệ theo phương pháp tương tự và phương pháp số

+ Đọc trước Chương 3
	


	3
	Chương 3: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ NHẬP (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành của máy quét dạng trống xoay

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành của máy quét dạng phẳng

+ Các thông số kỹ thuật quan trọng của máy quét
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm so sánh các dạng máy quéy ảnh.
	G1.3, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+  Khảo sát tình trạng ứng dụng máy quét tại các công ty in. Viết báo cáo

+ Viết báo cáo so sách giữa các dạng máy quét hình

+ Đọc trước Chương 3 (phần tiếp theo)
	


	4
	Chương 3: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ NHẬP (tt) (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Sơ lược sự phát triển của máy chụp hình kỹ thuật số

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành máy chụp hình kỹ thuật số

+ Các thông số kỹ thuật quan trọng của máy chụp hình kỹ thuật số
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về các loại máy chụp hình kỹ thuật số.
	G1.3, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về các thông số kỹ thuật quan trọng của máy chụp hình kỹ thuật số

+ Đọc trước Chương 3 (phần tiếp theo)
	


	5
	Chương 3: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ NHẬP (tt) (3/0/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bàn phím, chuột

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Bảng vẽ điện tử

+ Nhận dạng ký tự 
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về các thiết bị nhập dữ liệu: Bàn phím, chuột, bản vẽ điện tử.
	G1.3, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về các lỗi trong quá trình nhận dạng ký tự

+ Đọc trước Chương 4
	

	
	
	


	6
	Chương 4: CÁC PHẦN MỀM DÙNG TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH KỸ THUẬT SỐ (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Phần mềm Xử lý ảnh

+ Phần mềm Đồ họa

+ Phần mềm Dàn trang

+ Phần mềm Kiểm tra và xử lý file

+ Phần mềm Bình trang điện tử
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về công dụng của phần mềm: xử lý ảnh, đồ họa, dàn trang, kiểm tra và xử lý file, bình trang điện tử.
	G1.1, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về các tính năng nổi bậc của phần mềm xử lý ảnh, đồ họa, dàn trang, kiểm tra và xử lý file, bình trang điện tử 
+ Đọc trước Chương 5
	

	
	
	


	7
	Chương 5: FONT CHỮ (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Cấu trúc Font chữ
+ Các loại Font chữ

+ Quản lý Font chữ

+ Lỗi trong chế bản do Font chữ gấy ra

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về các loại Font chữ.
	G1.1, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về các loại Font chữ, đặc điểm của các Font chữ thông dụng
+ Đọc trước Chương 6
	

	
	
	


	8
	Chương 6: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ XUẤT (Phần 1: Máy ghi phim) (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành của máy ghi phim dạng trống nội

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành của máy ghi phim dạng trống ngoại

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành của máy ghi phim dạng phẳng

+ Ưu khuyết điểm các loại máy ghi phim
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm so sánh các dạng máy ghi phim.
	G1.3, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo so sánh các dạng máy ghi phim

+ Đọc trước Chương 6 (Phần ghi bản)
	

	
	
	


	9
	Chương 6: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ XUẤT (Phần 2: Máy ghi bản) (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Tổng quan về công nghệ ghi bản

+ Công nghệ ghi bản nhiệt

+ Các công nghệ mới trong ghi bản

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm so sánh máy ghi phim và ghi bản.
	G1.3, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về các công nghệ mới trong ghi bản

+ Đọc trước Chương 6 (Phần ghi bản tt)
	

	
	
	


	10
	Chương 6: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ XUẤT (Phần 2: Máy ghi bản) (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Công nghệ ghi bản truyền thống

+ Công nghệ ghi bản Violet

+ Ưu, khuyết điểm các công nghệ ghi bản

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về các công nghệ ghi bản.
	G1.3, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo so sánh các công nghệ ghi bản

+ Đọc trước Chương 6 (Phần ghi bản tt)
	

	
	
	


	11
	Chương 6: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ XUẤT (Phần 2: Máy ghi bản tt) (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Công nghệ ghi bản cho in Flexo

+ Công nghệ ghi bản cho in ống đồng

+ Công nghệ ghi bản trực tiếp trên máy in

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm so sách công nghệ ghi bản trong các phương pháp in khác nhau.
	G1.3, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo so sánh công nghệ ghi bản trong các phương pháp in khác nhau

+ Đọc trước Chương 6 (Phần canh chỉnh thiết bị)
	

	
	
	


	12
	Chương 6: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ XUẤT (Phần 3: Canh chỉnh thiết bị) (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Sự cần thiết phải canh chỉnh thiết bị ghi

+ Điều chỉnh đường cong tầng thứ thiết bị ghi (Calibration curve)

+ Điều chỉnh đường cong tầng thứ Dot gain (Tone curve)

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về các lỗi có thể xảy ra nếu không canh chỉnh thiết bị.
	G1.3, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo qui trình canh chỉnh thiết bị ghi

+ Đọc trước Chương 6 (Phần thiết bị hiện)
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	Chương 6: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ XUẤT (Phần 4: Thiết bị hiện) (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị hiện phim

+ Các thông số có ảnh hưởng đến quá trình hiện phim

+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị hiện bản

+ Các thông số có ảnh hưởng đến quá trình hiện bản

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm các thông số ảnh hưởng đến chất lượng bản in trong quá trình hiện bản.
	G2.1, G4.2

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo qui trình canh chỉnh thiết bị hiện

+ Đọc trước Chương 7
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	Chương 7: POSTSCRIPT VÀ RIP (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Sơ lược về ngôn ngữ Postscript

+ PostScript cấp độ 3

+ RIP trong công nghệ chế bản

+ Cấu trúc và chức năng của RIP

+ Thiết lập Trame

+ Thiết lập hàng đợi

+ Thiết lập quản lý màu

+ Thiết lập Trap

+ Các lỗi trong quá trình RIP

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về các tính năng của RIP. 
	G1.1, G3.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về các tính năng của RIP

+ Đọc trước Chương 8
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	Chương 8: PDF, JDF, CIP (2/1/6)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Sơ lược về PDF

+ Các cấp độ của PDF

+ Lưu đồ PDF

+ Công nghệ PDF Print Engine

+ Cấu trúc và chức năng của RIP

+ JDF

+ CIP

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm: Xây dựng qui trình xử lý dữ liệu kỹ thuật số.
	G4.1

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về xây dựng qui ytrình xử lý dữ liệu kỹ thuật số.
	

	
	
	


14. Đạo đức khoa học: 
Không được sao chép các bài báo cáo (vi phạm trừ 100% điểm quá trình)

Tích cực trong làm việc nhóm (vi phạm trừ điểm quá trình)


15. Ngày phê duyệt: ngày/tháng/năm
16. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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